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BÁO CÁO
Công tác kiểm dịch y tế tháng 10 năm 2025 và 
kế hoạch công tác kiểm dịch y tế tháng 11 năm 2025

1. Kết quả thực hiện tháng 10 năm 2025:
- Kiểm dịch 100% các tàu nhập cảnh, xuất cảnh theo quy trình kiểm dịch y tế được quy định tại Nghị định 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
- Cập nhật theo dõi thường xuyên thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh để tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời và có những biện pháp chủ động sẵn sàng trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cửa khẩu, ngăn chặn không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào thành phố. 
	- Đảm bảo việc cập nhật khai báo thông tin về tàu thuyền xuất nhập cảnh trên hệ thống cơ chế một cửa quốc gia theo quy định của Chính phủ.
	- Duy trì chế độ thường trực 24/24 để thực hiện công tác làm thủ tục kiểm dịch y tế kịp thời cho tầu thuyền xuất nhập cảnh.
- Phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong giám sát vector, vật chủ dịch Hạch; Phối hợp với Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng trung ương giám sát gián, chuột, bọ chét tại một số khu vực cảng Hải Phòng.
- 	Chủ động mua sắm hoá chất sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu; Sẵn sàng máy móc, nhân lực để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
- Tiếp tục thực hiện các quy định của Bộ Y tế, UBND TP, Sở Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu.
- Thực hiện Quyết định số 173/2025/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm đã ban hành qquyết định về chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng thuộc Trung tâm và kiện toàn cơ cấu tổ chức các khoa, phòng.
- Thực hiện quy trình xét thăng hạng CDNN viên chức năm 2025
- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2025.
- Tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án thực hiện quy trình phê duyệt các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng trụ sở Trung tâm tại 190 Cát Bi.
- Thực hiện nhập liệu và đồng bộ cơ sở dữ liệu viên chức, HĐLĐ theo chỉ đạo của UBND, SNV.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Sở Y tế.
	- Thực hiện đầy đủ các báo cáo thống kê theo quy định.
- Các nhiệm vụ được giao: 05 nhiệm vụ (kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải; kiểm dịch y tế đối với hàng hoá; kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt; kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người; cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế). 
- Số nhiệm vụ hoàn thành trong tháng 10/2025: 05/05 nhiệm vụ. 
- Số văn bản tiếp nhận trong tháng 10/2025: 188 văn bản trong đó: Lưu trữ: 137 văn bản, xử lý 51 văn bản, số văn bản quá hạn: 0
- Kết quả công tác kiểm dịch y tế tháng 10/2025:
+ KDYT đối với tàu thuyền: 437 lượt tàu thuyền nhập cảnh, 420 lượt tàu thuyền xuất cảnh và 8.422 thuỷ thủ nhập cảnh, 8.220 thuỷ thủ xuất cảnh.
+ KDYT thi hài, tro cốt: 02 tro cốt xuất cảnh.
+ KDYT đối với hàng hoá: 416 lô hàng nhập cảnh, 304 lô hàng xuất cảnh.
+ KDYT đối với tàu bay: 68 lượt tàu bay nhập cảnh, 68 lượt tàu bay xuất cảnh và 7.431 người nhập cảnh, 7.588 người xuất cảnh.
+ Giám sát, kiểm tra vệ sinh thực phẩm tàu nhập cảnh: 440 lần.
+ Giám sát, kiểm tra vệ sinh nước tàu nhập cảnh, cơ sở cung ứng: 442 mẫu.
- Công tác XLYT:
+ Cấp giấy Miễn XLYT VSTT: 49 giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận hàng hóa xuất khẩu: 12 giấy.
+ Khử trùng, diệt côn trùng kho tàng, bến bãi,..: 0 lần.
- Công tác tiêm chủng:
+ Phòng bệnh Tả: 98 người.
+ Phòng bệnh Sốt vàng: 70 người sao lại sổ.
+ Phòng bệnh Thương hàn: 05 người.
+ Phòng bệnh Uốn ván: 05 người.
+ Phòng bệnh Sốt xuất huyết: 03 liều.
+ Phòng bệnh Ung thư cổ tử cung: 03 liều.
+ Phòng bệnh Phế cầu: 0 người.
+ Phòng bệnh Sởi, Quai bị, Rubella: 01 liều.
+ Phòng bệnh Cúm mùa: 20 người.
- Công tác giám sát phòng chống dịch tại cửa khẩu:
+ Khảo sát chỉ số chuột, bọ chét: 01 lần.
+ Nhuộm soi vi khuẩn dịch hạch: 02 mẫu.
2. Kế hoạch công tác kiểm dịch y tế tháng 11/2025:
Tiếp tục thực hiện các quy định của Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu. 
Chủ động cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới, tăng cường công tác truyền thông và giám sát dịch bệnh đối với người, phương tiện tại khu vực cửa khẩu cảng biển và cảng hàng không quốc tế.
Chủ động mua sắm hoá chất sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch; Sẵn sàng máy móc, nhân lực để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
Triển khai các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án xây dựng trụ sở Trung tâm tại 190 Cát Bi.
Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức năm 2025.
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2025.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Sở Y tế.
	Nơi nhận:
- Sở Y tế (để b/c);
- Lưu: VT.
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